Câu 1: Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của MenĐen gồm:


1. Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết


2. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1,F2,F3.


3. Tạo các dòng thuần chủng.


4. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai

Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là:


A. 1, 2, 3, 4

B. 2, 3, 4, 1

C. 3, 2, 4, 1

D. 2, 1, 3, 4

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây trong phân bào được sử dụng để giải thích các quy luật di truyền Menđen?


A. Sự phân chia của nhiễm sắc thể.
B. Sự nhân đôi và phân li của nhiễm sắc thể.

C. Sự tiếp hợp và bắt chéo nhiễm sắc thể.
D. Sự phân chia tâm động ở kì sau.

Câu 3: Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể lặn tương ứng được gọi là


A. lai phân tích.
B. lai khác dòng.
C. lai thuận-nghịch
D. lai cải tiến. 
Câu 4: Alen là gì?


A. Là những trạng thái khác nhau của cùng một gen.
B. Là trạng thái biểu hiện của gen.


C. Là các gen khác biệt trong trình tự các nuclêôtit.
D. Là các gen được phát sinh do đột biến.

Câu 5: Theo Menđen, trong phép lai về một cặp tính trạng tương phản, chỉ một tính trạng biểu hiện ở F1. Tính trạng biểu hiện ở F1 gọi là


A. tính trạng ưu việt.
B. tính trạng trung gian.
C. tính trạng trội.
D. tính trạng lặn

Câu 6: Quy luật phân ly của Menđen không nghiệm đúng trong trường hợp:


A. bố mẹ thuần chủng về cặp tính trạng đem lai.


B. số lượng cá thể thu được của phép lai phải đủ lớn.


C. tính trạng do một gen qui định trong đó gen trội át hoàn toàn gen lặn.


D. tính trạng do một gen qui định và chịu ảnh hưởng của môi trường.  
Câu 7: Locut là:


A. Vị trí xác định của nhiều gen trên nhiễm sắc thể.



B. Vị trí xác định của mỗi gen trên nhiễm sắc thể.


C. Vị trí xác định của mỗi tính trạng trên nhiễm sắc thể.



D. Vị trí xác định của nhiều tính trạng trên nhiễm sắc thể.

Câu 8: Kiểu gen là tổ hợp gồm toàn bộ:


A. các tính trạng trong tế bào của cơ thể sinh vật.
B. các alen trong tế bào của cơ thể sinh vật.

C. các NST trong tế bào của cơ thể sinh vật.

D. các gen trong tế bào của cơ thể sinh vật.

Câu 9: Trong các thí nghiệm của Menđen, khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, ông nhận thấy ở thế hệ thứ hai


A. có sự phân ly theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn.

B. có sự phân ly theo tỉ lệ 1 trội: 1 lặn.


C. đều có kiểu hình khác bố mẹ.


D. đều có kiểu hình giống bố mẹ. .

Câu 10: Xét một gen gồm 2 alen trội-lặn hoàn toàn. Số loại kiểu gen được tạo ra là:               

 A. 2.                    
B. 3.
 

C. 4.


D. 6.

